	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
	             ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I I
            NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: GDCD 6
Thời gian làm bài: 45 phút Ngày kiểm tra: 06/03/2024


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
· HS nắm được khái niệm của tình huống nguy hiểm và tiết kiệm.
· Hiểu được biểu hiện, ý nghĩa của tiết kiệm.
2. Năng lực
-Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện về ứng phó những tình huống bất ngờ xảy ra. 
· Năng lực giải quyết vấn đề: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, sáng tạo, tự điều chỉnh hành vi, tự hoàn thiện bản thân, giải quyết vấn đề phù hợp lứa tuổi.
3. Phẩm chất
Thông qua việc học tập và làm bài kiểm tra sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như:
-Trách nhiệm: Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng  để có thêm kinh nghiệm cho bản thân giúp ích cho bản thân và cộng đồng đất nước.
-Nhân ái: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để có thêm những kinh nghiệm, cách giải quyết đúng đắn, phù hợp khi có những tình huống nguy hiểm, bất ngờ xảy ra.
II. MA TRẬN
	Nội dung 
kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
	CĐ 1: Ứng phó với tình huống nguy hiểm

	Số câu hỏi


Số điểm
	6



1,25
	0,5



1
	4



1
	0,5



  0,5
	
	0,5



1
	
	
	11



4,75

	
	CĐ 2: Tiết kiệm
	

	Số câu hỏi

Số điểm

	6


1,25
	0,5


0,5
	4


1
	1


0,5
	
	0,5


1
	
	0,5


1
	12


5,25

	Tổng


Tỷ lệ
	12

                4.
	8

                  3
	1

                      2
	1

                      1
	22

   10

	
	40%

	30%
	20%
	10%
	100%









III. BẢNG ĐẶC TẢ

	

TT
	Mạch kiến thức Nội
dung
	

Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	
Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Ứng phó với tình huống nguy hiểm
	Nhận biết:
Nêu khái niệm của tình huống nguy hiểm
Thông hiểu:
Trình bày kĩ năng ứng phó với tình huống nguy hiểm
Vận dụng:
Biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm.
	


6TN C1,2,4,9,11,12

1 TL
C21

	



4TN C5,15, 18,19
	



1 TL
C21
	

	2
	Tiết kiệm
	Nhận biết:
	
	
	






0,5TL C22
	

	
	
	Nêu được khái niệm, biểu hiện của tiết kiệm.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	· Trình bày được ý nghĩa của tiết kiệm
· Đánh giá được hành vi, việc làm tiết kiệm của bản thân và người khác trong cuộc sống.
 Vận dụng:
Biết điều chỉnh hành vi cuả bản thân.
	6TN C3,8,10,13, 14,17


1TL C22
	
4TN C6, C7, C16,20

0,5TL C23a
	
	
0,5TL C23b

	
	
	Đánh giá đúng hành vi của người khác
Vận dụng cao:
Vận dụng kiến thức để giải quyết
	
	
	
	

	
	
	tình huống.
	
	
	
	

	Tổng
	
	12TN
2TL
	8 TN
0,5TL
	1,5TL
	0,5 TL

	Tỉ lệ %
	
	70%
	30%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%



	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


ĐỀ DỰ BỊ
(Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
 NĂM HỌC: 2023 - 2024
     MÔN: GDCD 6
Thời gian làm bài: 45 phút 
Ngày kiểm tra: 06/03/2024


[bookmark: _Hlk129266121]PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Hãy ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra. 
Câu 1. Những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và giai đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội là tình huống nguy hiểm từ đâu?
	A. Con người	B. Ô nhiễm	C. Tự nhiên	D. Xã hội
Câu 2. Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là gì?
	A. Ô nhiễm môi trường.	B. Tình huống nguy hiểm.
	C. Tai nạn bất ngờ.	D. Biến đổi khí hậu.
Câu 3. Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức:
	A. Của cải vật chất, thời gian, sức lực.
	B. Các truyền thống tốt đẹp.
	C. Các tư tưởng bảo thủ
	D. Lối sống thực dụng.
Câu 4. Khi phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn xảy ra chúng ta gọi điện vào số của đội phòng cháy chữa cháy là bao nhiêu?
	A. 114	B. 113	C. 115	D. 116
Câu 5. Khi đang ở trong nhà cao tầng phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn chúng ta sẽ làm gì?
	A. Chạy lên tầng cao hơn nơi chưa cháy.
	B. Thoát hiểm bằng cầu thang máy cho nhanh.
	C. Chạy xuống bằng cầu thang bộ theo chỉ dẫn thoát nạn.
	D. Ở trong phòng đóng kín các cửa lại để khói khỏi vào.
Câu 6. Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta như thế nào?
	A. Làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.
	B. Sống có ích.
	C. Yêu đời hơn.
	D. Tự tin trong công việc
Câu 7. Sống tiết kiệm sẽ mang lại ý nghĩa nào sau đây?
	A. Dễ trở thành ích kỉ, bủn xỉn và bạn bè xa lánh.
	B. Không được thỏa mãn hết nhu cầu vật chất và tinh thần.
	C. Biết quý trọng công sức của bản thân và người khác.
	D. Không có động lực để chăm chỉ làm việc nữa
Câu 8. Việc làm nào sau đây thể hiện lối sống tiết kiệm?
	A. Tặng quà cho trẻ em nghèo
	B. Ủng hộ trẻ mổ tim
	C. Dành một phần tiền ăn quà để nuôi heo đất.
	D. Mở lớp học tình thương cho trẻ
Câu 9. Số điện thoại 115 là số điện thoại khẩn cấp của cơ quan, tổ chức nào?
	A. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em
	B. Cấp cứu y tế.
	C. Công an hoặc cảnh sát khi có việc liên quan đến an ninh, trật tự.
	D. Cơ quan phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
Câu 10. Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm?
	A. Học, học nữa, học mãi.	B. Có công mài sắt có ngày nên kim.
	C. Tích tiểu thành đại.	D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Câu 11. Số điện thoại 111 là số điện thoại khẩn cấp của cơ quan, tổ chức nào?
	A. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em
	B. Cấp cứu y tế.
	C. Công an hoặc cảnh sát khi có việc liên quan đến an ninh, trật tự.
	D. Cơ quan phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
Câu 12. Trong các ý sau, ý nào thể hiện một trong những tình huống nguy hiểm từ con người?
	A. Bạo lực học đường.	B. Bão.
	C. Động đất.	D. Sấm sét.
Câu 13. Đối lập với tiết kiệm là gì?
	A. Trung thực, thẳng thắn	B. Cần cù, chăm chỉ
	C. Cẩu thả, hời hợt	D. Xa hoa, lãng phí
Câu 14. Câu nào sau đây có nội dung nói về tiết kiệm?
	A. Không thầy đố mày làm nên.	B. Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí.
	C. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.	D. Lá lành đùm lá rách.
Câu 15. Để ứng phó với tình huống nguy hiểm chúng ta cần làm gì?
	A. Dám đương đầu với những khó khăn, tình huống nguy hiểm.
	B. Cần phải thật bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ, tìm kiếm sự hỗ trợ và các cách ứng phó phù hợp, an toàn nhất.
	C. Trông chờ, chờ đợi sự trợ giúp của người khác.
	D. Kêu gào, la hét để tìm kiếm sự hỗ trợ.
Câu 16. Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì?
	A. Chơi game.
	B. Lên Facebook nói chuyện với mọi người.
	C. Đi chơi với bạn bè.
	D. Học bài cũ và soạn bài mới, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.
Câu 17. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về hành vi tiết kiệm?
	A. Qua cầu rút ván	B. Năng nhặt chặt bị	C. Có chí thì nên	D. Ở hiền gặp lành
Câu 18. Khi đang di chuyển trên đường mà gặp sấm, sét em sẽ:
	A. Tiếp tục di chuyển xem như không có chuyện gì.
	B. Dừng xe lại chỗ có gốc cây to để trú vì đó là nơi an toàn.
	C. Chạy nhanh đến nhà gần nhất xin trú, chờ hết sấm sét mới di chuyển tiếp.
	D. Đứng giữa đường chờ hết sấm, sét rồi đi tiếp vì đó cũng là cách an toàn.
Câu 19. Tình huống nào sau đây không phải là tình huống nguy hiểm?
	A. Mưa, gió, bão.	B. Sấm, sét.
	C. Sạt, lở đất.	D. Nhật thực, nguyệt thực.
Câu 20. Gia đình An sống bằng những đồng lương ít ỏi của bố. Mấy hôm nữa là đến sinh nhật An, nhóm bạn thân trong lớp gợi ý An tổ chức sinh nhật ở nhà hàng cho sang trọng. Nếu là An em sẽ làm gì?
	A. Xin bố mẹ tiền để tổ chức ở nhà hàng cho sang trọng.
	B. Mỗi năm sinh nhật có một lần nên phải tổ chức hoàng tráng.
	C. Tổ chức sinh nhật tại nhà đơn giản tiết kiệm, đầm ấm, vui vẻ.
	D. Mắng cho bạn một trận vì tham gia vào chuyện của mình.
PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 21. Tình huống nguy hiểm là gì? Để ứng phó với tình huống nguy hiểm, em cần ghi nhớ những số điện thoại của ai?
Câu 22. Thế nào là tiết kiệm? Tiết kiệm có ý nghĩa như thế nào?
Câu 23. Một lần, Phương rủ Minh đi ăn phở. Khi thấy Minh ăn hết sạch bát phở, Phương chê bạn là ăn uống không lịch sự và khuyên bạn lần sau đi ăn cần để lại một phần thức ăn. Minh không đồng tình và cho rằng đó là lãng phí.
a. Em đồng tình với ý kiến của bạn nào? Vì sao?
b. Bản thân em đã có những việc làm nào thể hiện sự tiết kiệm? (Nêu 5 việc làm cụ thể).

 	HẾT  	
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I. Phần trắc nghiệm ( 5 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25đ
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	DỰ BỊ
	C
	B
	A
	A
	C
	A
	C
	C
	B
	C
	A
	A
	D
	B
	B
	D
	B
	C
	D
	C

	101
	C
	A
	B
	A
	D
	A
	D
	B
	C
	B
	D
	B
	A
	C
	A
	C
	C
	C
	A
	A

	102
	C
	D
	A
	B
	B
	A
	C
	A
	B
	D
	D
	D
	C
	C
	A
	B
	C
	A
	A
	B

	103
	A
	D
	C
	B
	D
	B
	C
	D
	A
	D
	A
	D
	C
	D
	D
	A
	A
	B
	B
	A

	104
	D
	D
	C
	D
	B
	B
	B
	D
	C
	B
	B
	A
	A
	D
	C
	D
	B
	D
	D
	B



II. Phần tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 21
(2 điểm)
	- Tình huống nguy hiểm là những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe doạ nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.
- Để ứng phó với tình huống nguy hiểm em cần ghi nhớ các số điện thoại của người thân, các số điện thoại khẩn cấp:
 111: Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em
 112: Yêu cầu trợ giúp, tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn quốc
 113: Gọi công an hoặc cảnh sát khi có việc liên quan tới an ninh, trật tự
 114: Gọi cơ quan phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
 115: Gọi cấp cứu y tế.
	0,5



1,5









	Câu 22
(1,5 điểm)
	- Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lí, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
- Ý nghĩa: Tiết kiệm giúp chúng ta quý trọng thành quả lao động của bản thân và của người khác; đảm bảo cho cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc và thành công.

	0,5

1



	Câu 23
( 1,5 điểm)
	a. Em đồng ý với ý kiến của bạn Minh.
Vì bạn Minh thực hiện tiết kiệm còn bạn Phương lãng phí đồ ăn.
b. Bản thân em đã có những việc làm nào thể hiện sự tiết kiệm là:
- Tắt điện khi ra khỏi phòng
- Khoá vòi nước khi không sử dụng
- Giữ gìn đồ dùng học tập
- Lập thời gian biểu
- … 


	0,5

1
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